	
	



	ĐỀ SỐ 9
(Đề thi có 06 trang) 

(Đề có lời giải)

(((((
	ĐỀ ÔN LUYỆN THI THPT QG MỨC ĐỘ DỄ

Môn: Sinh học 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 


Câu 1. Ở vùng khí hậu khô nóng, nhóm thực vật nào sau đây thường cho năng suất sinh học cao nhất?

A. Nhóm thực vật C3

B. Nhóm thực vật C4

C. Nhóm thực vật CAM

D. Các nhóm có năng suất như nhau
Câu 2. Các bộ ba trên mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là

A. 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’UGA5’
B. 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AGU5’

C. 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’AGU5’
D. 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AUG5’
Câu 3. Những nhóm động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?

A. Sứa, giun tròn, giun đất
B. Côn trùng, lưỡng cư, bò sát

C. Giáp xác, sâu bọ, ruột khoang
D. Côn trùng, thân mềm
Câu 4. Nếu mỗi chu kì tim luôn giữ ổn định 0,8 giây thì một người có tuổi đời 40 tuổi thì tim làm việc bao nhiêu thời gian?

A. 10 năm
B. 20 năm
C. 40 năm
D. 5 năm.
Câu 5. Một quần thể sinh vật có gen A bị đột biến thành gen a, gen b bị đột biến thành gen B. Biết các cặp gen tác động riêng rẽ và gen trội là trội hoàn toàn. Các kiểu gen nào sau đây không phải của thể đột biến?

A. AABb, aabb
B. aaBB, AABb
C. AAbb, Aabb
D. AaBb, AABb.
Câu 6. Ruồi giấm có 2n = 8. Quan sát 1 tế bào ruồi giấm thấy 7 NST bình thường và 1 NST có tâm động ở vị trí khác thường nhưng kích thước không thay đổi. NST khác thường này có thể được hình thành do đột biến

A. đảo đoạn nhiễm sắc thể không mang tâm động
B. lặp đoạn nhiễm sắc thể

C. đảo đoạn nhiễm sắc thể mang tâm động
D. chuyển đoạn không tương hỗ.
Câu 7. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm tăng số lượng gen trên NST là

A. đột biến lặp đoạn

B. đột biến chuyển đoạn giữa 2 NST

C. đột biến lặp đoạn và chuyển đoạn giữa 2 NST
D. đột biến chuyển đoạn và đảo đoạn
Câu 8. Ở thể đột biến của một loài, sau khi tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 4 lần đã tạo ra số tế bào có tổng cộng là 144 NST. Bộ NST lưỡng bội của loài có thể là

A. 2n = 8 hoặc 2n= 10
B. 2n = 8 hoặc 2n = 7
C. 2n = 10 hoặc 2n = 7
D. 2n = 8 hoặc 2n = 9
Câu 9. Giả sử ở một loài thực vật có bộ NST 2n = 6, các cặp NST tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb và Dd. Trong các dạng đột biến lệch bội sau đây, dạng nào là thể một?

A. AaBbDdd.
B. AaBbd.
C. AaBb
D. AaaBb.
Câu 10. Một gen có 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô. Sau khi đột biến ở 1 cặp nuclêôtit, gen tự nhân đôi 3 lần và đã sử dụng của môi trường 4193 A và 6300 G. số lượng từng loại nuclêôtit của gen sau đột biến là

A. A = T = 600; G = X = 900
B. A = T = 1050; G = X = 450.

C. A = T = 599; G = X = 900
D. A = T = 900; G = X = 600
Câu 11. Điều khẳng định nào dưới đây về hoạt động của opêron Lac là đúng?

A. Khi môi trường có lactôzơ thì phân tử đường này sẽ liên kết với ARN polimeraza làm cho nó bị biến đổi cấu hình nên có thể liên kết được với vùng vận hành.


B. Khi môi trường không có lactôzơ thì phân tử ARM polimeraza không thể liên kết được với vùng vận hành.


C. Khi môi trường có lactôzơ thì phân tử đường này sẽ liên kết với phân tử prôtêin ức chế làm cho nó bị biến đổi cấu hình nên không thể liên kết được với vùng vận hành.


D. Khi môi trường không có lactôzơ thì phân tử prôtêin ức chế sẽ liên kết với ARN polimeraza làm cho nó bị biến đổi cấu hình nên có thể liên kết được với vùng khởi động.
Câu 12. Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là

A. mang thông tin quy định prôtêin điều hòa.
B. nơi liên kết với prôtêin điều hòa.


C. nơi tiếp xúc với enzim polimeraza
D. mang thông tin quy định enzim polimeraza.
Câu 13. Khi nói về điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Khi môi trường chỉ có lactôzơ (chất cảm ứng), lactôzơ sẽ gắn vào prôtêin ức chế làm thay đổi cấu hình không gian, do đó nó không gắn vào được vùng O. Nhờ đó ARN polimeraza mới thực hiện được quá trình phiên mã ở nhóm gen cấu trúc.


B. Khi môi trường không có lactôzơ, prôtêin ức chế gắn vào vùng O, ngăn cản sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc vì enzim phiên mã ARN pôlimeraza không hoạt động được.


C. Khi môi trường có lactozơ, prôtêin ức chế bị bất hoạt, ngăn cản sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc vì enzim phiên mã ARN pôlimeraza không hoạt động được


D. Sự phiên mã bị kìm hãm khi chất ức chế gắn vào vùng O và lại diễn ra bình thường khi chất cảm ứng làm bất hoạt chất ức chế
Câu 14. Theo Jacôp và Mônô, các thành phần cấu tạo của opêron Lac gồm

A. gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P).


B. vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P).


C. gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O).

D. gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P).
Câu 15. Phương pháp phân tích cơ thể lai của Menđen gồm các bước:

(1) Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi một hay vài cặp tính trạng rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng.

(2) Tạo dòng thuần chủng bằng cách cho tự thụ phấn qua nhiều thế hệ.

(3) Dùng toán thống kê để phân tích kết quả lai, sau đó đưa ra giả thuyết giải thích kết quả lai.

(4) Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết của mình.

Trình tự đúng các bước nghiên cứu của Menden là

A. (1), (2), (3), (4)
B. (2), (3), (4), (1)
C. (2), (1), (4), (3)
D. (2), (1), (3), (4).
Câu 16. Phép lai phân tích là phép lai giữa

A. cơ thể mang tính trạng trội với cơ thể mang tính trạng lặn để xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội

B. cơ thể có kiểu gen đồng hợp trội với cơ thể có tính trạng lặn

C. các cơ thể con lai với nhau để xác định được kết quả phân li kiểu hình của con lai.

D. cơ thể có kiểu gen dị hợp với cơ thể có kiểu gen đồng hợp
Câu 17. Ở một loài thực vật, cho lai giữa hai cây thuần chủng thân cao, hạt trắng với thân thấp, hạt vàng được F1 toàn thân cao, hạt vàng. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có 1371 cây thuộc 4 kiểu hình khác nhau, trong đó có 288 cây thân thấp, hạt vàng. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen tác động riêng rẽ quy định, mọi diễn biến của NST trong giảm phân ở tế bào sinh noãn và sinh hạt phấn giống nhau. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen ở F2 là

A. 0,26
B. 0,21
C. 0,18.
D. 0,25
Câu 18. Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do 4 cặp gen không alen phân li độc lập và tưong tác theo kiểu cộng gộp quy định. Mỗi alen trội trong kiểu gen làm cho cây cao thêm 5 cm. Cây thấp nhất cao 80 cm. Cho cây thấp nhất giao phấn với cây cao nhất thu được F1 , cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Theo lí thuyết, nếu lấy ngẫu nhiên một cây F2 có chiều cao 9 5 cm thì xác suất bắt gặp cây dị hợp một cặp gen là
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Câu 19. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Cho cây thân cao, quả đỏ giao phấn với cây thân cao, quả đỏ (P), trong tổng số các cây thu được ở F1 số cây có kiểu hình thân thấp, quả vàng chiếm tỉ lệ 4%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng hoán vị gen xảy ra ở hai bên. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân cao, quả đỏ có kiểu gen đồng hợp tử về cả hai cặp gen nói trên ở F1 là

A. 4%
B. 64%
C. 6,25%.
D. 46%
Câu 20. Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp NST tương đồng số 1; gen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với gen d quy định quả dài, nằm trên cặp NST tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa 2 cây P đều thuần chủng được F1 dị hợp về 3 cặp gen. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả tròn chiếm 12%. Biết hoán vị gen xảy ra trong cả quá trình phát sinh giao tử đực và cái với tần số bằng nhau. Tính theo lí thuyết, cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả dài ở F2 chiếm tỉ lệ

A. 16,5%.
B. 49,5%.
C. 66%
D. 54%
Câu 21. Các gen phân li độc lập, các gen tác động riêng rẽ và mỗi gen quy định một tính trạng. Phép lai AaBbDd × AAbbDd cho đời sau có tỉ lệ cây đồng hợp là
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Câu 22. Trường hợp hai cặp gen không alen nằm trên hai cặp NST tương đồng cùng tác động đến sự hình thành một tính trạng được gọi là hiện tượng

A. tương tác bổ trợ
B. tương tác bổ sung
C. tương tác cộng gộp
D. tương tác gen
Câu 23. Ở một loài thực vật chỉ có 2 dạng màu hoa là đỏ và trắng. Trong phép lai phân tích một cây hoa màu đỏ đã thu được thế hệ lai phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ. Có thể kết luận, màu sắc hoa được quy định bởi

A. một cặp gen, di truyền theo quy luật liên kết với giới tính.

B. hai cặp gen liên kết hoàn toàn

C. hai cặp gen không alen tương tác bổ trợ (bổ sung).

D. hai cặp gen không alen tương tác cộng gộp.
Câu 24. Gen đa hiệu là hiện tượng

A. các gen cùng tác động tạo ra một sản phẩm điều khiển hoạt động của các gen khác.

B. một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của một hoặc một số tính trạng.

C. một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau

D. nhiều gen có thể tác động đến sự biểu hiện của một tính trạng
Câu 25. Có hai chị em gái mang nhóm máu khác nhau là AB và O. Các cô gái này biết rõ ông bà ngoại họ đều là nhóm máu A. Kiểu gen tương ứng của bố và mẹ của các cô gái này là

A. IBI° và IAI°.
B. IAI° và IAI°.
C. IBI° và IBI°.
D. I°I° và IAI°.
Câu 26. Với 3 cặp gen dị hợp Aa, Bb, Dd nằm trên 3 cặp NST khác nhau. Khi cá thể này tự thụ phấn thì số loại kiểu gen dị hợp tối đa có thể có ở thể hệ sau là

A. 27
B. 19
C. 16
D. 8
Câu 27. Ở 1 loài động vật lôcut quy định màu lông gồm 3 alen và theo thứ tự trội hoàn toàn như sau: A1 > A2 > a, trong đó A1 quy định lông đen; A2 quy định lông xám; a quy định lông trắng. Một quần thể có tần số tương đối của các alen A1 là 0,3; tần số alen A2 là 0,2. Nếu sau 1 số thế hệ ngẫu phối có 4500 cá thể thì số cá thể có kiểu hình lông xám khoảng

A. 180
B. 1170
C. 1530
D. 1080
Câu 28. Ở người, gen A quy định mắt nâu trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Một quần thể đang cân bằng di truyền có 64% số người mắt nâu. Một cặp vợ chồng trong quần thể có kiểu hình mắt nâu. Xác suất để họ sinh con gái có mắt xanh là
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Câu 29. Nghiên cứu sự di truyền nhóm máu MN trong 4 quần thể người, người ta xác định được cấu trúc di truyền của mỗi quần thể như sau

Quần thể I: 25% MM; 25% NN; 50% MN.
Quần thể II: 39% MM; 6% NN; 55% MN.

Quần thể III: 4% MM; 81 % NN; 15% MN.
Quần thể IV: 64% MM; 4% NN; 32% MN.

Những quần thể đã đạt trạng thái cân bằng di truyền là

A. quần thể I và IV
B. quần thể I và II
C. quần thể II và IV
D. quần thể I và III
Câu 30. Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ ban đầu (P) của một quần thể có tần số các kiểu gen là 0,5Aa : 0,5aa. Các cá thể của quần thể ngẫu phối và không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ F1 là

A. 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng
B. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng

C. 7 cây hoa đỏ : 9 cây hoa trắng
D. 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng
Câu 31. Cho các phát biểu sau:

I.
Đột biến mất đoạn NST thường gây chết hoặc làm giảm sức sống của cơ thể sinh vật.

II. Đột biến đảo đoạn NST thường gây chết hoặc làm mất khả năng sinh sản.

III. Đột biến lặp đoạn thường làm tăng cường độ biểu hiện của tính trạng.

IV. Đột biến chuyển đoạn nhỏ được ứng dụng để chuyển gen từ loài này sang loài khác.

Số phát biểu sai là


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 32. Tần số đột biến gen phụ thuộc vào

I.
loại tác nhân gây đột biến. 
II. đặc điếm cấu trúc của gen. 

III. cường độ, liều lượng của tác nhân.
IV. chức năng của gen.

Số phương án đúng là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 33. Cho các trường hợp sau:

I.
Gen tạo ra sau quá trình nhân đôi ADN có một cặp nuclêôtit bị thay thế.

II. mARN tạo ra sau phiên mã bị mất 1 cặp nuclêôtit.

III. Gen tạo ra sau quá trình nhân đôi ADN bị mất một cặp nuclêôtit.

IV. Chuỗi pôlipeptit tạo ra sau dịch mã bị mất 1 axit amin.

Có bao nhiêu trường hợp được xếp vào đột biến gen?

A. 3
B. 4
C. 1
D. 2
Câu 34. Ở 1 loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Thực hiện phép lai P: Aa × Aa, thu được F1 Biết không xảy ra đột biến. Cho các phát biểu sau:

I.
Lấy ngẫu nhiên 1 cây ở F1 xác suất thu được cây thân cao là 
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II. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao ở F1 xác suất thu được cây thuần chủng là 
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III. Lấy ngẫu nhiên 2 cây thân cao ở F1 xác suất để trong 2 cây này chỉ có 1 cây thuần chủng là 
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IV. Lấy ngẫu nhiên 3 cây thân cao ở F1 xác suất để trong 3 cây này chỉ có 1 cây thuần chủng là 
[image: image16.wmf]4
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.

Số phát biểu đúng là

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 35. Cho biết mỗi gen quy định một tính hạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Cho cơ thể (P) có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn, thu được F1 Biết không xảy ra đột biến. Cho các phát biểu sau:

I.
Trong số các loại giao tử do cơ thể P tạo ra, loại giao tử có 2 alen trội chiếm tỉ lệ 
[image: image17.wmf]3
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II. Lấy ngẫu nhiên một cá thể ở F1 xác suất thu được cá thể có 3 tính trạng trội là 
[image: image18.wmf]27
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III. Lấy ngẫu nhiên một cá thể có kiểu hình trội về 1 tính trạng, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 
[image: image19.wmf]1
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IV. Lấy ngẫu nhiên một cá thể có kiểu hình trội về 3 tính trạng, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 
[image: image20.wmf]1
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Số phát biểu đúng là

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 36. Trong chọn giống, để loại bỏ một gen có hại ra khỏi nhóm gen liên kết người ta thường gây đột biến

A. lặp đoạn nhỏ NST
B. mất đoạn nhỏ NST
C. lặp đoạn lớn NST
D. đảo đoạn NST
Câu 37. Ở một loài thú, tính trạng màu lông do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Alen A1 quy định lông đen trội hoàn toàn so với các alen A2 , A3, A4; alen A2 quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen A3, A4; alen A3 quy định lông vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định lông trắng. Biết không xảy ra đột biến. Cho các phát biểu sau:

I.
Thực hiện phép lai giữa hai cá thể khác nhau, thu được F1 có tối đa 4 loại kiểu gen, 3 loại kiểu hình.

II. Thực hiện phép lai giữa hai cá thể khác nhau, thu được F1 có tối thiểu 1 loại kiểu gen, 1 loại kiểu hình.

III. Cho 1 cá thể lông đen giao phối với 1 cá thể lông trắng, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình là 1 con lông đen: 1 con lông trắng.

IV. Cho 1 cá thể lông xám giao phối với 1 cá thể lông vàng, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình là 2 con lông xám : 1 con lông vàng : 1 con lông trắng.

Sổ phát biểu đúng là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 38. Dùng cônsixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội. Cho các thể tứ bội trên giao phấn với nhau. Trong trường hợp các cây bố mẹ giảm phân bình thường, tính theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là

A. 1AAAA: 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : laaaa
B. 1AAAA: 8AAaa : 18AAAa : 8Aaaa : laaaa.

C. 1AAAA: 4AAAa : 6AAaa : 4Aaaa : laaaa
D. 1AAAA: 8AAAa : 18Aaaa : 8AAaa : laaaa
Câu 39. : Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh do 1 gen gồm 3 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Trong đó, alen A3 quy định cánh đen trội hoàn toàn so với alen A2 và alen A3; alen A2 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A3 quy định cánh trắng. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 51% con cánh đen : 40% con cánh xám : 9% con cánh trắng. Cho các phát biểu sau:

I.
Tần số các alen A1, A2, A3 lần lượt là 0,3; 0,4; 0,3.

II. Cá thể cánh đen dị hợp chiếm tỉ lệ 42%.

III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cánh xám, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 40%.

IV. Nếu chỉ có các cá thể cánh xám giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là 91 cá thể cánh xám : 9 cá thể cánh trắng.

Số phát biểu đúng là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 40. Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, bệnh máu khó đông do gen lặn b nằm trên NST giới tính X quy định. Ở một cặp vợ chồng, bên phía người vợ có bố bị bệnh máu khó đông, có bà ngoại và ông nội bị bạch tạng. Bên phía người chồng có bố mẹ đều bình thường, có chú bị bệnh bạch tạng nhưng ông bà nội đều bình thường. Những người khác trong gia đình đều bình thường. Cặp vợ chồng này sinh được một đứa con gái bình thường, xác suất để đứa con này mang alen gây bệnh là bao nhiêu? Biết rằng mẹ của người chồng không mang alen gây bệnh bạch tạng.

A. 70,59%.
B. 29,41%.
C. 13,89%.
D. 86,11%.
Đáp án

	1-B
	2-B
	3-D
	4-B
	5-C
	6-C
	7-C
	8-A
	9-B
	10-C

	11-C
	12-A
	13-C
	14-B
	15-D
	16-A
	17-A
	18-A
	19-A
	20-A

	21-B
	22-D
	23-C
	24-C
	25-A
	26-B
	27-D
	28-B
	29-A
	30-C

	31-A
	32-C
	33-D
	34-A
	35-C
	36-B
	37-D
	38-A
	39-D
	40-A


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: 
Năng suất sinh học của các nhóm thực vật được sắp xếp tăng dần như sau: nhóm thực vật CAM, nhóm thực vật C3, nhóm thực vật C4.
Câu 4: 
• Mỗi chu kì của tim có 3 pha là pha nhĩ co (0,1 giây), pha thất co (0,3 giây) và pha dãn chung (0,4 giây). Như vậy thời gian co tim là 0,4 giây chiếm tỉ lệ 50% tổng thời gian của một chu kì tim.

• Một người có tuổi đời 40 năm thì thời gian co tim là 50% × 40 = 20 năm.
Câu 5: 
A bị đột biển thành a nên AA và Aa là bình thường, aa là thể đột biến.

b bị đột biến thành B nên bb là bình thường, BB và Bb là thể đột biến.

=> Kiểu gen không phải của thể đột biến là: AAbb, Aabb.
Câu 7: 
Chỉ có đột biến lặp đoạn và chuyển đoạn giữa 2 NST mới có thể làm tăng số lượng gen trên NST.
Câu 8: 
Số lượng NST có trong tế bào sinh dục là 144 : 24 = 9 → Tế bào này bị đột biến thể một hoặc thể ba.

+ Nếu bị đột biến thể một: 2n − 1 = 9 → 2n = 10.

+ Nếu bị đột biến thể ba: 2n + 1 = 9 → 2n = 8.
Câu 10: Đáp án 

Số nuclêôtit từng loại của gen sau đột biến là

A = 4193 : (23 - 1) = 599 = T.

G = 6300 : (23 - 1) = 900 = X.
Câu 16: 
Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội với cơ thể mang tính trạng lặn để xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội.

Nếu thế hệ lai đồng tính thì tính trạng trội là thuần chủng, nếu thế hệ lai phân tính thì tính trạng trội đem lai không thuần chủng
Câu 17: 
• Ta có F1 100% cao vàng nên cao (A) trội hoàn toàn so với thấp (a); vàng (B) trội hoàn toàn so với trắng (b).

• 
[image: image21.wmf]288

(aa)0,210,250,210,040,20,20,2;0,3

1371

ab

BababABabAbAb

ab

-==Þ=-==´Þ====


=> Tỉ lệ kiểu gen dị hợp 2 cặp 
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Vậy tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử 2 cặp gen ở F2 là 0,18 + 0,08 = 0,26.
Câu 19: 
• Trường hợp thứ nhất: bố và mẹ cùng kiểu gen, đã xảy ra sự hoán vị gen ở cả 2 giới nên 
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Vậy 
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Vậy tỉ lệ cây thân cao quả đỏ đồng hợp tử về 2 cặp gen ở 
[image: image27.wmf]1
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• Trường hợp thứ hai: bố và mẹ, 1 bên dị hợp tử đều, 1 bên dị hợp tử chéo.

Gọi tỉ lệ giao tử (ab) ở mẹ là X thì ở bố sẽ phải là 0,5 − x. Ta có 
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Vậy tỉ lệ 
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Câu 20: 
F2: kiểu hình aabbD- = 12% mà kiểu hình D- ở F2 sẽ là 75%.

=> Kiểu hình aabb = 12% : 75% = 0,16 = 16%.

=> Kiểu hình A-B- = 50% + 16% = 66%.

=> Kiểu hình A-B-dd = 66% × 0,25 = 16,5%.

Vậy cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả dài ở F2 chiếm tỉ lệ 16,5%.
Câu 21: Đáp án 

AaBbDd × AAbbDd → cây đồng hợp tử.
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Câu 25: 
Bố mẹ sinh hai chị em nhóm máu AB và nhóm máu O. Con nhóm máu AB nhận alen IA và IB từ bố hoặc mẹ, con nhóm máu O sẽ nhận alen IO từ bố và mẹ => Bố và mẹ có kiểu gen IAI° và IBI°.

Ông bà ngoại đều nhóm máu A nên mẹ không thể nhóm máu B => Mẹ nhỏm máu A, kiểu gen IAI°; bố nhóm máu B, kiểu gen IBI°.
Câu 26: 
3 cặp gen dị hợp Aa, Bb, Dd nằm trên 3 NST khác nhau tự thụ phấn => số kiểu gen thu được là 33 = 27.

Số kiểu gen đồng hợp là 23 = 8 => số kiểu gen dị hợp: 27 − 8 = 19.
Câu 27: 
• Vì 
[image: image31.wmf]12

()0,3;f(A)0,2f(a)10,20,30,5

fA

==Þ=--=


• Sau 1 thế hệ ngẫu phối quần thể đạt cân bằng di truyền nên cấu trúc di truyền của quần thể tuân theo công thức: 
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Tỉ lệ số cá thể có kiểu hình lông xám là 
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=> Số cá thể có kiểu hình lông xám là 0,24 × 4500 = 1080.
Câu 28: 
• Tỉ lệ người mắt nâu = 64% => Tỉ lệ người mắt xanh là 36% => f(aa) = 36% => f(a) = 0,6 nên f(A) = 0,4. P: 0,16 AA + 0,48 Aa + 0,36 aa= 1.

• Vợ chồng có kiểu hình mắt nâu: 
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Vậy 
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=> Xác suất để cặp vợ chồng sinh con gái 
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=> Xác suất để vợ chồng sinh con có mắt xanh là 
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=> Xác suất để họ sinh con gái có mắt xanh là 
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Câu 30: 
• Từ tần số các kiểu gen là 0,5Aa : 0,5aa => f(A) = 0,25; f(a) = 0,75.

• Qua 1 thế hệ ngẫu phối quần thể đạt trạng thái cân bằng, trong đó:

+ 
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=>Tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 
[image: image41.wmf]9

16

hoa trắng : 
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 hoa đỏ.
Câu 31: 
Xét sự đúng, sai của từng phát biểu:

I. Đúng. Đột biến mất đoạn NST làm mất gen, mất tính trạng, thường gây chết hoặc giảm sức sống của cơ thể sinh vật.

II. Sai. Đột biến đảo đoạn thường không ảnh hưởng nhiều tới gen vì chúng chỉ làm thay đổi vị trí các gen còn không làm thay đổi số lượng; sẽ làm mất khả năng sinh sản nhưng ít trường hợp gây chết.

III. Đúng. Đột biến lặp đoạn là 1 đoạn nào đó của NST được lặp lại 1 hay nhiều lần, chúng thường làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện tính trạng. Ví dụ: lặp đoạn ở đại mạch làm tăng hoạt tính enzim amilaza.

IV. Đúng. Đột biến chuyển đoạn có ứng dụng trong việc chuyển đoạn gen từ loài này sang loài khác.
Câu 32: 
• Đột biến gen có tần số rất thấp từ 10-6 -10-4 tuy nhiên chúng tùy thuộc vào loại tác nhân đột biến (có những tác nhân dễ gây đột biến còn có những tác nhân khó gây đột biến); cường độ, liều lượng của tác nhân (ở một ngưỡng nhất định thì tác dụng của hóa chất sẽ không gây ra đột biến nhưng nếu vượt qua giới hạn liều lượng đó thì sẽ gây đột biến và ảnh hưởng tới sinh vật).

• Tuy nhiên có những gen dễ đột biến ngược lại có những gen khó bị đột biến tùy vào cấu trúc của gen. Phương án đúng là I, II, III.
Câu 33: 
Xét các trường hợp của đề bài

I. Đúng. Vì đây là dạng đột biến gen thay thế 1 cặp nuclêôtit.

II. Sai. Vì mARN chỉ có 1 mạch đơn nên chúng chỉ có thể mất 1 nuclêôtit mà không thể mất 1 cặp nuclêôtit.

III. Đúng. Vì đây là dạng đột biến mất 1 cặp nuclêôtit.

IV. Sai. Vì đột biến gen là những biến đổi xảy ra trong cấu trúc của gen còn ở đây là đột biến xảy ra ở chuỗi pôlipeptit.

Có 2 trường hợp là đột biến gen là các trường hợp: I, III.
Câu 34: 
• Sơ đồ lai: Aa × Aa, thu được F1 có tỉ lệ kiểu gen 1AA : 2Aa : laa.

=> Cây thân cao chiếm tỉ lệ 
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; cây thân thấp chiếm tỉ lệ 
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Trong số các cây thân cao, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 
[image: image45.wmf]1
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; cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ 
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• Xét sự đúng, sai của từng phát biểu:

I. Đúng. Lấy ngẫu nhiên 1 cây ở F1 xác suất thu được cây thân cao là 
[image: image47.wmf]3
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II. Đúng. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao ở F1 xác suất thu được cây thuần chủng là 
[image: image48.wmf]1
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III. Đúng. Lấy ngẫu nhiên 2 cây thân cao ở F1 xác suất để trong 2 cây này chỉ có 1
cây thuần chủng là
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IV. Đúng. Lấy ngẫu nhiên 3 cây thân cao ở F1 xác suất để trong 3 cây này chỉ có 1
cây thuần chủng là
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Câu 35: 
Xét sự đúng, sai của từng phát biểu:

I. Đúng. Vì cơ thể AaBbDd có 3 cặp gen dị hợp, do đó loại giao tử có 2 alen trội trong số 3 cặp gen dị hợp chiếm tỉ lệ 
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II. Đúng. Vì phép lai AaBbDd × AaBbDd có 3 cặp gen dị hợp, cá thể có 3 tính trạng trội chiếm tỉ lệ
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III. Đúng. Vì lấy ngẫu nhiên một cá thể có kiểu hình trội về 1 tính trạng, xác xuất thu được cá thể thuần chủng là 
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IV Đúng. Vì lấy ngẫu nhiên một cá thể có kiểu hình trội về 3 tính trạng, xác suất thu được cá thể thuần chủng 
[image: image54.wmf]3

11

327

æö

=

ç÷

èø


Câu 37: 
Xét sự đúng, sai của từng phát biểu:

I. Đúng. Ví dụ khi bố mẹ có kiểu gen là A3A3 × A2A4 thì đời con có 4 loại kiểu gen là 1A3A2: 1A1A4 : 1A2A3 : 1A3A4 và có 3 loại kiểu hình là lông đen (1A1A2 : 1A1A4 ); lông xám (1A2A3); lông vàng (1A3A4).

II. Đúng. Ví dụ khi bố mẹ có kiểu gen là A1A1 × A3A3 thì đời con có 1 loại kiểu gen là A1A3 và có 1 loại kiểu hình.

III. Đúng. Vì nếu cá thể lông đen có kiểu gen là A1A4 thì khi lai với cá thể lông trắng (A4A4) thì sẽ thu được đời con có tỉ lệ 1A1A4 : 1A4A4.

IV. Đúng. Vì nếu cá thể lông xám có kiểu gen là A2A4 và cá thể lông vàng có kiểu gen A3A4 thì khi lai với nhau (A2A4 × A3A4) sẽ thu được đời con có tỉ lệ 1A2A3 : 1A2A4: 1A3A4: 1A4A4. Tỉ lệ kiểu hình là 2 cá thể lông xám : 1 cá thể lông vàng : 1 cá thể lông trắng.
Câu 39: 
• Gọi tần số alen A1, A2, A3 lần lượt là p(A1), q(A2), r(A3).

• Vì quần thể cân bằng di truyền nên cấu trúc di truyền của quần thể tuân theo công thức:
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• Xét sự đúng, sai của từng phát biểu:

I. Đúng.

+ Quần thể đang cân bằng di truyền và có 9% con cánh trắng 
[image: image56.wmf]3
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+ Tổng tỉ lệ cá thể cánh trắng + tỉ lệ cá thể cánh xám 
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. Vì A3 = 0,3 => A2 = 0,7 − 0,3 = 0,4.

=> Tần số alen A1 = 1 − 0,4 − 0,3 = 0,3.

Vậy, tần số các alen A1, A2, A3 lần lượt là 0,3; 0,4; 0,3.

II. Đúng.

Cá thể cánh đen dị hợp = tỉ lệ cá thể cánh đen − tỉ lệ cá thể cánh đen đồng hợp 
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III. Đúng.

Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cánh xám, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 
[image: image60.wmf]2
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IV. Đúng.

+ Các kiểu gen quy định cánh xám gồm A2A2 và A2A3 với tỉ lệ là 
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=> Các cá thể lông xám trở thành một quần thể mới với tỉ lệ kiểu gen là 
[image: image62.wmf]2223
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=> giao tử 
[image: image63.wmf]3

3

10

A

=


 + Khi các cá thể cánh xám giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có kiểu hình cánh trắng chiếm tỉ lệ 
[image: image64.wmf]2
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=> Cá thể cánh xám có tỉ lệ 
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=> Đời con có tỉ lệ kiểu hình là 91 cá thể cánh xám : 9 cá thể cánh trắng
Câu 40: 
• Phía người vợ có:

+ Bố bị bệnh máu khó đông => vợ có kiểu gen XBXb
+ Bà ngoại và ông nội bị bạch tạng (aa) => bố mẹ vợ đều có kiểu gen Aa => kiểu gen của người vợ 
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• Bên phía người chồng có:

+ Bố mẹ đều bình thường, có chú bị bệnh bạch tạng
=> bố chồng có kiểu gen 
[image: image68.wmf]12
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; mẹ có kiểu gen AA => chồng có kiểu gen 
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+ Người chồng không bị máu khó đông nên có kiểu gen XBY.

• Cặp vợ chồng này sinh được một đứa con gái bình thường, xác suất để đứa con này mang alen gây bệnh:

+ Về bệnh bạch tạng:


Xác suất mang alen gây bệnh là 
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Xác suất không mang alen bệnh là 
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+ Về bệnh máu khó đông: 
[image: image73.wmf]1
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Xác suất con không mang alen bệnh

=> Xác suất cần tính = 1 - xác suất không mang alen bệnh =  
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Xem thêm tại Website VnTeach.Com 
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